
 SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  184/BVTT-KHTH 

 

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

 

Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa. 

  

Tên cơ sở công bố: BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN TỈNH 

KHÁNH HÒA 

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 00563/KH-GPHĐ, do Sở Y 

tế Khánh Hòa cấp ngày 02/06/2023. 

Địa chỉ: 01 An Định - Diên Phước - Diên Khánh - Khánh Hòa 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BSCKI. Nguyễn Ánh Chương. 

Điện thoại liên hệ: 0258 3780 002  Email: bsnguyenchuong@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy 

định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố 

đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành: (Danh mục mẫu kèm theo- Phụ 

lục 1) 

- Y khoa (đại học) 

- Điều dưỡng (Đại học, cao đẳng) 

2. Trình độ đào tạo thực hành:  Đại học, cao đẳng (Danh mục mẫu kèm theo- 

Phụ lục 1) 

3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 115 

người (Danh mục mẫu kèm theo- Phụ lục 1) 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: (Danh mục mẫu 

kèm theo- Phụ lục 2). 

5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế 

răng tại mỗi khoa phòng: (Danh mục mẫu kèm theo- Phụ lục 2) 



6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: (Danh 

mục mẫu kèm theo- Phụ lục 3). 

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa cam kết và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo Bệnh viện (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ánh Chương 
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Phụ lục 1 
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Tại 1 thời điểm) 
 

 
STT 

Mã đào 
tạo 

Trình 
độ 

Ngành/
chuyên 
ngành 

Môn 
học/học 

phần/ Tín 
chỉ 

Nội dung  

Tên 
khoa/đ

ơn vị 
thực 
hành 

Số lượng 
NGD đạt 

yêu cầu ở 
khoa/đơ

n vị 

Số 
lượng 
người 
học TH 
tối đa 
theo 
NGD 

Số 
giường/ 
ghế răng 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH 

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường/gh

ế răng 

Số 
lượn

g 
đang 
học 

Số 
lượng 
có thể 
nhận 
thêm 

01 7720101 
Đại 
học 

Y khoa Tâm thần 

1. Cách khám và làm bệnh án 
tâm thần 
2. Nhận định triệu chứng học 
các rồi loạn cảm xúc 
3. Nhận định triệu chứng học 
các rối loạn tri giác 
4. Nhận định triệu chứng học 
rối loạn tư duy 
5. Nhận định triệu chứng học 
các rối loạn hoạt động có ý 
chí.  
6. Nhận định triệu chứng học 
rối loạn trí tuệ 
7. Bệnh học tâm thần phân 
liệt 
8. Bệnh học rối loạn cảm xúc 
9. Các rối loạn tâm thần thực 
tổn 
10. Các rối loạn tâm thần do 
nghiện chất (ma túy, rượu) 
11. Các rối loạn tâm căn, các 
rối loạn stress, rối loạn dạng 
cơ thể 
12. Các rối loạn tâm thần ở 
người cao tuổi và trẻ em 
13. Tham gia trực đêm và 
làm bệnh án theo yêu cầu 

Khoa 
khám 

01 10 25 75 0 10 

Khoa 
Nam 

01 10 75 225 0 10 

Khoa Nữ 02 20 30 90 0 20 
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01 7720301 
Đại 
học 

Điều 
dưỡng 

Chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 
- thực tập 
lâm sàng 

 

1. Chăm sóc một số bệnh 
tâm thần thường gặp 
2. Phụ giúp thầy thuốc khám 
và làm các liệu pháp chữa 
bệnh tâm thần 
3. Nguyên tắc dùng thuốc 
cho người bệnh tâm thần 
4. Chăm sóc phục hồi chức 
năng, hướng nghiệp cho 
người bệnh tâm thần 
4. Chăm sóc, quản lý  người 
bệnh tâm thần tại cộng đồng 
5. Kiểm tra định kỳ 

Khoa 
Khám 

1 10 25 75 0 10 

Khoa 
Nam 

1 10 75 225 0 10 

Khoa Nữ 1 10 30 90 0 10 

02 6720301 Cao 
đẳng 

Điều 
dưỡng 

Chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 
- thực tập 
lâm sàng 

 

1. Chăm sóc một số bệnh 
tâm thần thường gặp 
2. Phụ giúp thầy thuốc khám 
và làm các liệu pháp chữa 
bệnh tâm thần 
3. Nguyên tắc dùng thuốc 
cho người bệnh tâm thần 
4. Chăm sóc  người bệnh tâm 
thần tại cộng đồng 
5. Kiểm tra định kỳ 
 

Khoa 
Khám 

1 15 25 75 0 15 

Khoa 
Nam 

1 15 75 225 0 15 

Khoa  
Nữ 

1 15 30 90 0 15 

Tổng cộng    10 115 390 1.170 0 115 
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Phụ lục 2 – Bảng 1 
DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  
Đại học/Y khoa 

ST
T 

Họ và tên 

Học hàm 
học vị, 
Chuyên 
khoa, 

nội trú… 

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã 
được 

đào tạo 

Chứng chỉ 
hành nghề 

Chứng chỉ 
phương 

pháp dạy 
học lâm 

sàng 

Phạm vi 
 hành nghề 

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB 

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên 
khoa/ 
đơn vị 

đạt yêu 
cầu 

thực 
hành 

Số 
giường

/ghế 
răng 

đạt yêu 
cầu 

thực 
hành 

01 Lê Văn Hào BSCKI 
Y khoa, 

tâm 
thần 

0002043/KH-
CCHN 

244415/ 
CC-A019 

Khám, chữa 
bệnh chuyên 

khoa tâm 
thần 

24 năm 

Tâm 
thần 

 

1. Cách khám và làm 
bệnh án tâm thần 
2. Nhận định triệu 
chứng học các rồi 
loạn cảm xúc 
3. Nhận định triệu 
chứng học các rối 
loạn tri giác 
4. Nhận định triệu 
chứng học rối loạn 
tư duy 
5. Nhận định triệu 
chứng học các rối 
loạn hoạt động có ý 
chí.  
6. Nhận định triệu 
chứng học rối loạn 
trí tuệ 
7. Bệnh học tâm 
thần phân liệt 
8. Bệnh học rối loạn 
cảm xúc 
9. Các rối loạn tâm 
thần thực tổn 

Khoa 
Khám 

25 

02 Nguyễn Kỳ Quang BSCKI 
Y khoa, 

tâm 
thần 

0002069/KH-
CCHN 

244438/ 
CC-A019 

Khám, chữa 
bệnh chuyên 

khoa tâm 
thần 

24 năm 
Khoa 
Nam 

75 

03 Lê Thị Ngọc Hạnh ThS-BS 
Y khoa, 

tâm 
thần 

0002063/KH-
CCHN 

244414/C
C-A019 

Khám, chữa 
bệnh chuyên 

khoa tâm 
thần 

20 năm 

Khoa Nữ 30 

04 Võ Hữu Thắng BSCKI 
Y khoa, 

tâm 
thần 

0002045/KH-
CCHN 

244440/ 
CC-A019 

Khám, chữa 
bệnh chuyên 

khoa tâm 
thần 

24 năm 
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10. Các rối loạn tâm 
thần do nghiện chất 
(ma túy, rượu) 
11. Các rối loạn tâm 
căn, các rối loạn 
stress, rối loạn dạng 
cơ thể 
12. Các rối loạn tâm 
thần ở người cao 
tuổi và trẻ em 
13. Tham gia trực 
đêm và làm bệnh án 
theo yêu cầu 

 

Tổng cộng:    04 người. 
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Phụ lục 2 – Bảng 2 
DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  
Đại học/Điều dưỡng 

ST
T 

Họ và tên 

Học 
hàm 

học vị, 
Chuyên 
khoa, 

nội trú… 

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo 

Chứng chỉ 
hành nghề 

Chứng chỉ 
phương 

pháp dạy 
học lâm sàng 

Phạm vi 
 hành 
nghề 

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB 

Môn học/ 
học phần/ 

tín chỉ  
Nội dung môn học 

Tên 
khoa/ 
đơn 

vị đạt 
yêu 
cầu 

thực 
hành 

Số 
giường/ghế 

răng đạt 
yêu cầu 

thực hành 

01 Nguyễn Thiên Tùng 
Cử nhân 

điều 
dưỡng 

Điều 
dưỡng 

0002065/KH-
CCHN 

299-
2024/CC-

A.108 

Điều 
dưỡng 

18 năm 

Chăm sóc 
sức khỏe 

tâm thần - 
thực tập 
lâm sàng 

 

 
1. Chăm sóc một số 
bệnh tâm thần 
thường gặp 
2. Phụ giúp thầy 
thuốc khám và làm 
các liệu pháp chữa 
bệnh tâm thần 
3. Nguyên tắc dùng 
thuốc cho người 
bệnh tâm thần 
4. Chăm sóc  người 
bệnh tâm thần tại 
cộng đồng 
5. Kiểm tra định kỳ 

 

Khoa 
Khám 

25 

02 Thái Thị Minh Dung 
Cử nhân 

điều 
dưỡng 

Điều 
dưỡng 

0002048/KH-
CCHN 

298-
2024/CC-

A.108 

Điều 
dưỡng 

20 năm 
Khoa 
Nam 

75 

03 Hồ Thị Như Tuyết 
Cử nhân 

điều 
dưỡng 

Điều 
dưỡng 

0002059/KH-
CCHN 

300-
2024/CC-

A.108 

Điều 
dưỡng 

18 năm 
Khoa 
Nữ 

30 

Tổng cộng:    03 người. 
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Phụ lục 2 – Bảng 3 
DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  
Cao đẳng/Điều dưỡng 

ST
T 

Họ và tên 

Học hàm 
học vị, 
Chuyên 
khoa, 

nội trú… 

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo 

Chứng chỉ 
hành 
nghề 

Chứng chỉ 
phương 

pháp dạy 
học lâm 

sàng 

Phạm vi 
 hành 
nghề 

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB 

Môn học/ 
học phần/ 

tín chỉ  
Nội dung môn học 

Tên khoa/ 
đơn vị đạt 

yêu cầu 
thực hành 

Số 
giường

/ghế 
răng 

đạt yêu 
cầu 

thực 
hành 

01 Nguyễn Thiên Tùng 
Cử nhân 

điều 
dưỡng 

Điều dưỡng 
0002065/
KH-CCHN 

299-
2024/CC-

A.108 

Điều 
dưỡng 

18 năm 

Chăm sóc 
sức khỏe 

tâm thần - 
thực tập 
lâm sàng 

 

 
1. Chăm sóc một số 
bệnh tâm thần thường 
gặp 
2. Phụ giúp thầy thuốc 
khám và làm các liệu 
pháp chữa bệnh tâm 
thần 
3. Nguyên tắc dùng 
thuốc cho người bệnh 
tâm thần 
4. Chăm sóc  người 
bệnh tâm thần tại cộng 
đồng 
5. Kiểm tra định kỳ 

 

Khoa Khám 25 

02 Thái Thị Minh Dung 
Cử nhân 

điều 
dưỡng 

Điều dưỡng 
0002048/
KH-CCHN 

298-
2024/CC-

A.108 

Điều 
dưỡng 

20 năm Khoa Nam 75 

03 Hồ Thị Như Tuyết 
Cử nhân 

điều 
dưỡng 

Điều dưỡng 
0002059/
KH-CCHN 

300-
2024/CC-

A.108 

Điều 
dưỡng 

18 năm Khoa Nữ 30 

Tổng cộng:    03 người. 
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Phụ lục 3  
DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 
(Mỗi bảng tại Phụ lục này được trình bày theo từng khoa/đơn vị nơi tổ chức giảng dạy thực hành cho từng trình 

độ/ngành/môn học, học phần, ví dụ: Đại học/Y khoa/Nội; Đại học/Y khoa/Ngoại;...) 
 

STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

I Phòng Tổ chức Hành chính   

01 Phòng học sức chứa 30 người 01  

02 Phòng học sức chứa 120 người 01  

03 Hệ thống wifi  02  

04 Hệ thống âm thanh 02  

05 Máy tính (Laptop) 02  

06 Máy chiếu 02  

07 Màn chiếu 02  

08 Bảng viết lớn 02  

II Khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh   

01 Máy xét nghiệm sinh hóa 01  

02 Máy xét nghiệm huyết học 01  

03 Máy phân tích nước tiểu 01  

04 Máy siêu âm 02  

05 Máy điện não vi tính 02  

06 Máy điện não video 01  

07 Máy điện tim 01  

08 Máy ly tâm 01  

09 Máy lắc 01  

10 Kính hiển vi 01  

11 Tủ sấy Memmert 01  

12 Nồi hấp ướt AV6 01  

13 Nồi hấp tiệt trùng 01  

14 Máy lưu huyết não Doppler 01  

III Khoa Khám   



10 

 

01 Giường bệnh 25  

02 Phòng giao ban tại khoa/phòng 01  

03 Phòng khám 01  

04 Phòng thủ thuật 01  

05 Phòng trực 02  

06 Bộ đo huyết áp (Cơ) 04  

07 Ống nghe tim phổi 04  

08 Máy huyết áp để bàn 01  

09 Máy tạo ô xi di động 02  

10 Máy hút đờm dãi 02  

11 Nhiệt kế thủy ngân 03  

12 Cân 02  

13 Nhiệt kế hồng ngoại 03  

14 Máy điện tim tại giường 01  

15 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số 
Mediana M20 

01  

16 Máy hút dịch New Askir dùng cho xe cứu 
thương 

01  

17 Máy phá rung tim Nihon Kohden 01  

18 Bộ đặt Nội khí quản 01  

19 Huyết áp điện tử 02  

20 Bình oxy 07  

IV Khoa Nam   

01 Giường bệnh 95  

02 Phòng giao ban tại khoa/phòng 03  

03 Phòng khám 03  

04 Phòng thủ thuật 03  

05 Phòng trực 03  

06 Bộ đo huyết áp (Cơ) 04  

07 Ống nghe tim phổi 04  

08 Nhiệt kế thủy ngân 06  

09 Cân 03  

10 Nhiệt kế hồng ngoại 02  
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11 Bình oxy 03  

V Khoa Nữ   

01 Giường bệnh 30  

02 Phòng giao ban tại khoa/phòng 01  

03 Phòng khám 01  

04 Phòng thủ thuật 01  

05 Phòng trực 01  

06 Bộ đo huyết áp (Cơ) 03  

07 Ống nghe tim phổi 03  

08 Nhiệt kế thủy ngân 02  

09 Cân 01  

10 Nhiệt kế hồng ngoại 01  

11 Bình oxy 01  
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CHỨNG CHỈ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÂM SÀNG  

CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE 
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